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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM CHỨNG THỰC
ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

	
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  




BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO TCVN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ - 
YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUYỂN VÙNG CHO MÔ HÌNH KÝ SỐ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG (MOBILE PKI)

Tháng 7/2026, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã tiến hành xin ý kiến đối với dự thảo TCVN Giao dịch điện tử - Yêu cầu về thông số kỹ thuật chuyển vùng cho mô hình ký số trên thiết bị di động (Mobile PKI), sau đây gọi tắt là Dự thảo TCVN.
Ban soạn thảo đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp đối với Dự thảo TCVN, cụ thể như sau:
I. TỔNG SỐ Ý KIẾN NHẬN ĐƯỢC
Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức sau:
- 02 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ[footnoteRef:1]; [1:  Bộ Tài Chính (Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số), Bộ nội vụ.] 

- 02 đơn vị thuộc Bộ KH&CN[footnoteRef:2]; [2:  Vụ Kinh tế và Xã hội số, Ủy ban tiêu chuẩn quốc gia] 

II. NỘI DUNG GÓP Ý CỤ THỂ
	STT
	Nội dung góp ý
	Giải trình việc tiếp thu

	I
	Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	1
	Bộ Tài Chính (Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số)

	Nhận xét chung

	1.1
	- Các dự thảo TCVN vẫn sử dụng đan xen nhiều cụm từ tiếng Anh nguyên bản chưa được dịch hoặc chú thích tiếng Việt. Đề nghị bổ sung một bảng đối chiếu thuật ngữ kỹ thuật cho từng tiêu chuẩn.
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo, dịch sang tiếng Việt hoặc bổ sung chú thích tiếng Việt đối với các cụm từ tiếng Anh còn để nguyên bản; thuật ngữ tiếng Anh chỉ được đặt trong ngoặc đơn ngay sau thuật ngữ tiếng Việt tại lần xuất hiện đầu tiên theo quy định tại TCVN 1-2:2025.
Điều 3 của dự thảo (Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt) được rà soát, bổ sung đầy đủ các thuật ngữ và chữ viết tắt được sử dụng, mỗi chữ viết tắt trình bày kèm dạng đầy đủ tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt tương ứng.

	1.2
	- Các dự thảo TCVN hiện đang tham chiếu đến Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và Nghị định số 23/2025/NĐ-CP, đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất thuật ngữ “chữ ký điện tử”, “chữ ký số”, “chữ ký điện tử an toàn”, “chữ ký điện tử chuyên dùng trong 08 dự thảo để bảo đảm không có sự mâu thuẫn hoặc hiểu không đúng so với định nghĩa pháp lý đã được ban hành (Điều 22, Điều 23 Luật Giao dịch điện tử năm 2023).
	Tiếp thu một phần:
Định nghĩa về “Chữ ký điện tử” được định nghĩa trong Mục 3 Dự thảo TCVN. Ban soạn thảo đã loại bỏ khái niệm “Chữ ký điện tử an toàn” do không phù hợp với Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và Nghị định số 23/2025/NĐ-CP. 
Dự thảo đã có mô tả phạm vi sử dụng đối với “Chữ ký điện tử chuyên dùng công vụ”, “Chữ ký số công cộng”, “Chữ ký số chuyên dùng công vụ” tại Mục 5.1 dự thảo TCVN theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điều 25 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và Nghị định số 23/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ.

	1.3
	- Các dự thảo TCVN được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ETSI và đề cập đến “Chỉ thị EU”, “Quy định (EU) số 910/2014 (eIDAS). Để bảo đảm tính áp dụng thực tiễn, đề nghị cơ quan soạn thảo thay thế hoặc chuyển đổi rõ ràng các tham chiếu mang tính pháp lý của Châu Âu sang các quy định pháp luật tương đương của Việt Nam, ngoại trừ việc viện dẫn các tham số kỹ thuật.
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã rà soát, thay thế hoặc chuyển đổi các tham chiếu mang tính pháp lý của châu Âu sang quy định pháp luật Việt Nam tương đương, cụ thể: loại bỏ Chỉ thị 1999/93/EC và Quy định (EU) số 910/2014 (eIDAS) bằng Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và Nghị định số 23/2025/NĐ-CP tại mục Tài liệu tham khảo; lược bỏ các dẫn chiếu tới các đơn vị công việc nội bộ của Lực lượng đặc nhiệm chuyên trách STF-221 của ETSI và dự án T2R (IST-2001-38632) và các tài liệu không còn khả dụng; thay thế tài liệu tham chiếu, dẫn chiếu (ETSI TR 102 203, ETSI TS 102 204, ETSI TR 102 206) bằng các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong cùng bộ tiêu chuẩn dự kiến công bố.
Các viện dẫn mang tính kỹ thuật không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, các tài liệu có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được ghi đúng phiên bản và năm công bố.

	
	Góp ý nội dung dự thảo 

	1.4
	Đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất Mã hiệu TCVN: Mã hiệu dự thảo chưa đồng nhất xuyên suốt văn bản: Trang bìa và Mục 1 dùng TCVN XXX:2026; Lời nói đầu dùng TCVN xxx:2026; Mục 2 dùng TCVN XXXXX:2026 cho các tiêu chuẩn liên quan. Đề nghị thống nhất dùng một định dạng ký hiệu tạm thời (ví dụ: TCVN XXXX:2026) trong toàn bộ dự thảo.
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa thống nhất một định dạng ký hiệu tạm thời trong toàn bộ dự thảo: TCVN XXXX:2026.

	1.5
	Mục 4 hiện [Để trống]. Theo quy định trình bày tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 1-2), nếu giữ nguyên mục trống để đồng bộ số thứ tự điều/mục với ETSI TS 102 207, cần bổ sung ghi chú: Mục này được để trống nhằm đảm bảo tính thống nhất về cấu trúc đánh số với tiêu chuẩn quốc tế ETSI TS 102 207.
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã rà soát, loại bỏ nội dung tại Mục 4 [Để trống] của dự thảo, thống nhất việc đánh số đầu mục và kỹ thuật trình bày tiêu chuẩn quốc gia.

	2
	Bộ Nội vụ

	2.1
	Tại Mục lục và phần bố cục của dự thảo đang thể hiện Chương 4 với nội dung “[Để trống]”: Đề nghị rà soát, xóa nội dung “[Để trống]” và đánh số lại các chương, mục có liên quan để bảo đảm thống nhất về bố cục, đánh số và kỹ thuật trình bày tiêu chuẩn quốc gia.
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã rà soát, loại bỏ nội dung tại Mục 4 [Để trống] của dự thảo, thống nhất việc đánh số đầu mục và kỹ thuật trình bày tiêu chuẩn quốc gia.

	II
	Đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

	3
	Ủy ban tiêu chuẩn quốc gia

	3.1
	- Đề nghị rà soát chỉnh sửa các thuật ngữ, định nghĩa đảm thống nhất với các TCVN về giao dịch điện tử và chữ ký số đã công bố hiện có
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo rà soát Điều 3 (Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt) và toàn bộ nội dung dự thảo, đối chiếu với các tiêu chuẩn quốc gia về giao dịch điện tử và chữ ký số đã công bố để bảo đảm thống nhất.

	3.2
	- Đề nghị không đưa các quy định của pháp luật vào nội dung tiêu chuẩn (ví dụ: Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Nghị định số 23/2025/NĐ-CP...). Lý do: tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở tự nguyện áp dụng, trong khi các quy định của pháp luật như Luật và Nghị định… có tính bắt buộc thi hành. Việc dẫn chiếu trực tiếp các quy định pháp luật vào nội dung tiêu chuẩn có thể gây nhầm lẫn về giá trị pháp lý và không đúng tính chất tự nguyện áp dụng của tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
	Tiếp thu một phần:
Ban soạn thảo tiếp thu nguyên tắc không đưa quy định của pháp luật vào nội dung tiêu chuẩn, cụ thể: rà soát, loại bỏ các đoạn nhắc lại hoặc trích dẫn nguyên văn quy định của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, Nghị định số 23/2025/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong phần nội dung quy phạm của tiêu chuẩn; loại bỏ các nội dung về quản lý nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; chuyển các văn bản quy phạm pháp luật ra khỏi Điều 2 (Tài liệu viện dẫn).

	3.3
	- Đề nghị rà soát các phiên bản tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài trong dự thảo các TCVN đảm bảo là phiên bản mới nhất
	Tiếp thu một phần:
Ban soạn thảo đã rà soát phiên bản của toàn bộ tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài được sử dụng ở mục tài liệu viện dẫn trong dự thảo, được rà soát theo nguyên tắc sau:
- Các tài liệu viện dẫn có thể là viện dẫn cụ thể (được xác định bằng ngày xuất bản và/hoặc số hiệu phiên bản hay số phiên bản) hoặc không cụ thể.
- Đối với viện dẫn cụ thể, các bản sửa đổi tiếp theo không được áp dụng.
- Đối với viện dẫn không cụ thể, phiên bản mới nhất được áp dụng.
Kết quả rà soát:
Phiên bản tài liệu ETSI TS 102 207 V1.1.3 (2003-08) là phiên bản mới nhất được dùng làm tài liệu tham khảo gốc.
Loại bỏ tài liệu gốc tham khảo do không phù hợp áp dụng tại Việt nam và hoặc không còn tồn tại:
[2] Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures.
[3] Liberty: "http://www.projectliberty.org".
[6] Trusted Transaction Roaming T2R: "Core Use Cases", Version 04, 14/02/03,
http://www.radicchio.org/downloads/t2r_use_cases_14-02-03.pdf
IETF RFC 2119: "Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels".
Không cập nhật phiên bản mới tài liệu:
[10] W3C Recommendation 2 May 2001: "XML Schema Part 1: Structures" and "XML Schema Part 2 Datatypes".
Cập nhật tài liệu phiên bản mới nhất:
[7] ETSI TR 102 203: "Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signatures; Business and Functional Requirements".
[8] ETSI TS 102 204: "Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signatures; Web Service Interface Specification".
[9] ETSI TR 102 206: "Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature Service; Security Framework".
[5] SOAP Version 1.2 Part 1: "Messaging Framework" and Part 2: "Adjuncts".
- Các tài liệu viện dẫn khác được cập nhật theo phiên bản mới nhất hiện hành.
Ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật phiên bản mới nhất của các tài liệu tham khảo trước khi trình hồ sơ thẩm định.
Đối với tài liệu tham khảo, bổ sung tài liệu sau:
- Tài liệu tiêu chuẩn TCVN 1-2: 2025.

	3.4
	- Về nghiệp vụ trình bày dự thảo TCVN cần rà soát, chỉnh sửa lại cho phù hợp theo quy định tại TCVN 1-2:2025 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo rà soát, chỉnh sửa toàn bộ thể thức và kỹ thuật trình bày dự thảo theo TCVN 1-2:2025 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia và Thông tư số 13/2026/TT-BKHCN, bao gồm: trang bìa, Lời nói đầu, Lời giới thiệu, tên tiêu chuẩn, bố cục và cách đánh số điều, cách trình bày bảng, hình, chú thích, tài liệu viện dẫn, phụ lục quy định và phụ lục tham khảo, thư mục tài liệu tham khảo.
Đồng thời rà soát ngôn ngữ quy phạm, sử dụng thống nhất các động từ tình thái theo quy định (phải, nên, có thể, được phép).

	4
	Vụ Kinh tế và Xã hội số

	4.1
	a) "Verifying Entity" (VE) tại Mục 5.2 (f) được dịch là "Thực thể xác minh". Tuy nhiên, tại Kịch bản 4 (Mục 7.4) và Kịch bản 5 (Mục 7.5) dịch sai khác thành "Thực thể xác thực". Trong an toàn thông tin, xác minh (verification) và xác thực - authentication có ý nghĩa kỹ thuật khác nhau.
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã rà soát, sửa thống nhất thuật ngữ “Verifying Entity (VE)” thành “Chủ thể xác thực” tại toàn bộ dự thảo, bao gồm Kịch bản 4 (7.4), Kịch bản 5 (7.5), 9.2.2 (mô tả tham số MeshIntermediaryNode) và Điều 10.5; đồng thời sửa lỗi ghi nhầm “(RE)” thành “(VE)” tại đoạn mở đầu Điều 10.5.
Lý do: Trong hạ tầng khóa công khai PKI, phần tử VE “Verifying Entity” đóng đóng vai trò là một thực thể hoặc thành phần chịu trách nhiệm kiểm tra hiệu lực chứng thư chữ ký số, chữ ký số hoặc các thông tin xác thực khác trước khi các bên tin tưởng chấp nhận giao dịch.
Việc dùng “Chủ thể xác thực” là phù hợp với bản chất kỹ thuật của vai trò VE trong ETSI TS 102 207 (thực hiện các dịch vụ bổ sung như xác thực chữ ký. Thuật ngữ này được đưa vào Điều 3 (Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt) để làm căn cứ sử dụng thống nhất.

	4.2
	b) "Identity Issuer" dịch không thống nhất là "Tổ chức phát hành danh tính" (Mục 5.2, Mục 7.5), "Nhà phát hành danh tính" (Mục 6.1, Mục 7.2) và "Bên phát hành danh tính" (Mục 9.1.3), đề nghị sử dụng thống nhất từ ngữ.
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã rà soát, sử dụng thống nhất thuật ngữ “Identity Issuer” là “tổ chức phát hành danh tính” trong toàn bộ dự thảo (Điều 5.2, 6.1, 7.2, 7.4, 7.5, 9.1.3, 9.2.4, 10.3 và Phụ lục B); loại bỏ các cách dịch “nhà phát hành danh tính”, “bên phát hành danh tính”. Thuật ngữ tiếng Anh chỉ được đặt trong ngoặc đơn tại lần xuất hiện đầu tiên theo TCVN 1-2:2025 và được bổ sung vào Điều 3.

	4.3
	c) "Citizen Intention" tại Mục 4.1.1 được định nghĩa lại bằng tiếng Việt là "Ý định của người dùng". Việc dịch "Citizen" (công dân) thành "người dùng" làm giảm nhẹ yếu tố pháp lý công (liên quan đến tính định danh quốc gia) mà bản ETSI muốn nhắm tới.
	Tiếp thu một phần:
Ban biên soạn đã điều chỉnh thuật ngữ gốc tiếng Anh “Citizen Intention” thành “Ý định của công dân” để đảm bảo yếu tố pháp lý công (liên quan tới định danh quốc gia).

	4.4
	d) Mesh dịch chưa thống nhất giữa hai từ "Lưới" (ví dụ: mục 5.2, mục 10.1.1) và "Mạng lưới" (ví dụ: mục 6.2, phần sơ đồ Hình 4).
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã rà soát, thống nhất dịch “Mesh” là “Lưới” trong toàn bộ dự thảo.

	4.5
	đ) Lỗi cú pháp
- Trong Khai báo không gian tên ở Mục 4.3, chuỗi khai báo bị sai cú pháp chuẩn XML:
xmlns:mss=[http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#](http://uri.etsi.org/TS10
2204/v1.1.2#) (Thiếu dấu ngoặc kép bao quanh địa chỉ URI).
- Tại Mục 9.1.1 (Tiêu đề chuyển vùng), đoạn mã Lược đồ XML chứa một
thẻ bị cắt xén hoàn toàn sai cú pháp: <xs>attribute name. Đúng chuẩn của ETSI phải là <xs:attribute name="..."/>.
- Lỗi cú pháp lược đồ XML (Mục 9.1.1) trong đoạn mã khai báo XML của RoamingHeaderType, <xs>attribute name nằm ngay trên thẻ đóng
</xs:complexType> khiến cấu trúc XML bị sai chuẩn so với bản nguyên gốc ETSI.
- Tại Mục 9.1.2, chuỗi ký tự bị dính mã định dạng toán học
(LaTeX/HTML): $HMSSP\_Forward="false"$.
- URI không hợp lệ (Mục 9.2.4), ví dụ: Có một khoảng trắng thừa giữa chữ "Acquiring" và "Entity". Theo chuẩn quốc tế, cấu trúc URI không được chứa khoảng trắng role_AcquiringEntity.
[http://uri.etsi.org/TS102207/v1.1.2#role_Acquiring](http://uri.etsi.org/T
S102207/v1.1.2#role_Acquiring) Entity
	Tiếp thu một phần:
Ban soạn thảo đã rà soát, đối chiếu toàn bộ các đoạn mã lược đồ XML và khai báo không gian tên trong dự thảo với bản gốc ETSI TS 102 207 V1.1.3 (Điều 4.3, 9.1, 9.2 và Phụ lục A) và sửa các lỗi được nêu, cụ thể:
- 4.3: bổ sung dấu ngoặc kép bao quanh URI trong khai báo xmlns:mss="http://uri.etsi.org/TS102204/v1.1.2#";
- 9.1.1: loại bỏ dòng thừa “<xs>attribute name” trong khai báo RoamingHeaderType (như theo bản gốc mục 10.1.1), bảo đảm cấu trúc <xs:complexType> khớp với Phụ lục A;
- 9.1.2: loại bỏ mã định dạng dính vào chuỗi ký tự, trình bày lại thành HMSSP_Forward="false" và HMSSP_Forward="true";
- 9.2.4: không có lỗi URI không hợp lệ như mô tả, cấu trúc URI không chứa lỗi khoảng trắng role_AcquiringEntity như mô tả.

	4.6
	e) MSISDN (Mục 3.2) giải thích MSISDN là "Mobile Station Integrated
Services Digital Network" thiếu "Number" ở cuối (Mobile Station International Subscriber Directory Number hoặc Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number).
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã sửa dạng đầy đủ của MSISDN tại Điều 3.2 thành “Mobile Station International Subscriber Directory Number” (số thuê bao di động theo kế hoạch đánh số quốc tế ITU-T E.164). 
Cách viết thiếu “Number” tại dự thảo được kế thừa từ Điều 3.2 của tài liệu gốc ETSI TS 102 207 V1.1.3.

	4.7
	g) "Roaming resolution" (Mục 6) được dịch là "Phân giải chuyển vùng".
Mặc dù "resolution" có nghĩa là "phân giải" (như trong DNS resolution), nhưng trong ngữ cảnh tìm kiếm đường đi (routing path) qua các nút mạng, dịch là "Xác định tuyến chuyển vùng" hoặc "Truy vấn chuyển vùng" sẽ phản ánh đúng bản chất kỹ thuật của ETSI hơn.
	Bảo lưu:
Ban soạn thảo giữ tên Điều 6 là “Phân giải chuyển vùng (Roaming resolution)”. Lý do: theo ETSI TS 102 207, “roaming resolution” gồm hai bước kế tiếp nhau là:
(i) xác định đúng MSSP gốc của người ký từ thông tin định danh (MSISDN, IMSI, định danh người dùng và tổ chức phát hành danh tính) - tương tự cơ chế phân giải tên miền (DNS resolution) và 
(ii)  tìm đường dẫn qua Lưới tới MSSP gốc đó. Cách dịch “xác định tuyến chuyển vùng” chỉ phản ánh bước (ii), còn “truy vấn chuyển vùng” chỉ phản ánh phương thức thực hiện, không bao quát được bước (i).

	4.8
	h) Cấu trúc tiêu chuẩn (Mục 1.1) liệt kê phần "Quản lý tài liệu: giải thích
cấu trúc, định nghĩa, ký hiệu...". Tuy nhiên, mục số 2 và 3 thực tế có tên là "Tài liệu viện dẫn" và "Thuật ngữ, định nghĩa...". Việc dịch tiêu đề phần này là "Quản lý tài liệu" (có thể dịch máy từ "Document management/administration") không phù hợp với định dạng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN).
	Tiếp thu:
Ban soạn thảo đã loại bỏ toàn bộ khoản 1.1 “Cấu trúc của tiêu chuẩn này” khỏi Điều 1, vì theo TCVN 1-2:2025, việc mô tả bố cục tài liệu là chức năng của Mục lục; Phạm vi áp dụng chỉ nêu đối tượng, nội dung quy định và giới hạn áp dụng của tiêu chuẩn. Cách dịch “Quản lý tài liệu” (Document administration) theo đó cũng không còn xuất hiện trong dự thảo. Điều 1 được viết lại theo quy định về trình bày tại TCVN 1-2:2025.



